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THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
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        Ngày 27/8/2020 
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               năng lực hành vi dân sự 
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NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRÌ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

 Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

 Chủ tọa phiên họp:   ông Bùi Anh Tuấn               - Thẩm phán 

 Thư ký phiên họp: ông Nguyễn Long Cường - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Thanh Trì. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì tham gia phiên họp: bà 

Đặng Thị Sơn Cầm - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 27 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì 

- thành phố Hà Nội, mở phiên họp công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

108/2020/TLST-VDS ngày 12/8/2020 về yêu cầu “Tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số 06/2020/QĐST-VDS ngày 

21/8/2020 giữa: 
 

+ Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: ông Nguyễn Hữu T , sinh năm 1968 

Trú tại: Xóm Chùa, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 

Nội.  
 

+ Người bị yêu cầu: anh Nguyễn Hữu Hoài N   sinh năm 2002 

Trú tại: Xóm Chùa, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 

Nội. 
 

Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết:  

 Trong đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đề ngày 03/8/2020, ông Nguyễn 

Hữu T  yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Nguyễn Hữu Hoài N là người mất năng lực 

hành vi dân sự và chỉ định ông Nguyễn Hữu T  là người giám hộ cho anh N. Mục 

đích yêu cầu là để đại diện cho anh N thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến 

anh Nguyễn Hữu Hoài N và tiện chăm sóc cho anh N. Căn cứ để ông T  yêu cầu là 

kết luận giám định pháp y tâm thần của anh N tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 1.  
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NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân huyện Thanh Trì - thành phố Hà Nội nhận định:   

Ông Nguyễn Hữu T  và vợ là bà Nguyễn Thị Thanh B  sinh đươc̣ 02 người con 

là chị Nguyễn Thị Hoài T , sinh năm 2000 và anh Nguyễn Hữu Hoài N, sinh năm 

2002. Ngoài ra, ông bà không còn người con nuôi hay con riêng nà o khác . Năm 

2012, bà B chết không để lại di chúc gì. 

Do bị bệnh tâm thần bẩm sinh nên anh Nguyễn Hữu Hoài N ngay từ khi sinh 

ra đã không làm chủ được hành vi, không tự phục vụ được bản thân. Mọi sinh hoạt, 

chăm sóc  đều do vợ chồng ông T  và gia đình thưc̣ hiêṇ . Từ trước đến nay anh N 

không đi học, chưa kết hôn với ai và cũng không có bất cứ người con đẻ hay con 

nuôi nào. Từ tháng 5/2016, anh N đươc̣ nhâṇ trơ ̣cấp xa ̃hôị của UBND xa ̃ Tân Triều 

đến nay . Ngày 18/8/2020, Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 đã có Kết luâṇ  giám 

định sức khỏe tâm thần số 75/KHTH-BV với kết luận “anh Nguyễn Hữu Hoài N bị 

Châṃ phát triển tâm thần mức đô ̣năṇg (mã bệnh theo ICD 10: F72); Hiện tại mất 

năng lưc̣ hành vi dân sư ̣ ”. Do đó, yêu cầu tuyên bố anh Nguyễn Hữu Hoài N mất 

năng lực hành vi dân sự của ông Nguyễn Hữu T  là có căn cứ, nên được chấp nhận. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, Điều 39 Bộ luật 

tố tụng dân sư ̣năm 2015 thì việc dân sự này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân huyện Thanh Trì - thành phố Hà Nội. 

* Về chỉ định người giám hộ: ông Nguyễn Hữu T  là bố đẻ của anh Nguyễn 

Hữu Hoài N. Thực tế từ trước đến nay, ông T  cũng đang ở cùng và trưc̣ tiếp chăm 

sóc sức khỏe cho anh N. Mặt khác mẹ đẻ anh N là bà Nguyễn Thị Thanh B đã chết, 

do đó có cơ sở để Tòa án chỉ định ông T  làm người giám hộ cho anh N khi Tòa án 

tuyên bố anh Nguyễn Hữu Hoài N mất năng lực hành vi dân sự. 

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì - thành phố 

Hà Nội phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết 

việc dân sự của Thẩm phán, Thư ký; việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố 

tụng; việc Tòa án thụ lý, giải quyết đúng theo trình tự, thủ tục và thẩm quyền; Thẩm 

phán, Thư ký, người tham gia tố tụng tuân thủ đúng theo quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

Về nội dung: Đề nghị Thẩm phán căn cứ vào Điều 22 Bộ luật dân sự, chấp nhận 

yêu cầu của người yêu cầu, tuyên bố anh Nguyễn Hữu Hoài N mất năng lực hành vi 

dân sự. Chỉ định ông Nguyễn Hữu T  (là bố đẻ anh N) làm người giám hộ cho anh 
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Nguyễn Hữu Hoài N. Ông T  có quyền và nghĩa vụ của người giám hộ được thực 

hiện theo quy định tại Điều 57 và Điều 58 Bộ luật dân sự; 

Về lệ phí dân sự: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội quy định về “mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án”, ông Nguyễn Hữu T  phải nộp lệ phí 

sơ thẩm giải quyết việc dân sự. 

Bởi các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; Điều 39 và các Điều 371; 

372; 376 và Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự.  

Áp dụng các Điều 22; 47; 48; 49; 54; 57 và Điều 58 Bộ luật dân sự; 

Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về “mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án”. 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của ông Nguyễn Hữu T  về việc: Yêu cầu tuyên bố 

một người mất năng lực hành vi dân sự. 

Tuyên bố anh Nguyễn Hữu Hoài N là người mất năng lực hành vi dân sự. 

Chỉ định ông Nguyễn Hữu T  (là bố đẻ anh N) là người giám hộ cho anh 

Nguyễn Hữu Hoài N. Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ được thực hiện theo quy 

định tại Điều 57 và Điều 58 Bộ luật dân sự; 

2. Về lệ phí: ông Nguyễn Hữu T  phải chịu 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) 

lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự; được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí 300.000 

đồng ông T  đã nộp tại Biên lai số AA/2017/06819 ngày 12/8/2020 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Thanh Trì. Ông T  đã nộp đủ lệ phí dân sự sơ thẩm. 

3. Về quyền kháng cáo: ông Nguyễn Hữu T  có quyền kháng cáo trong thời hạn 

10 (mười) ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định.  
 

 

Nơi nhận: 
- TAND T.p Hà Nội; 

- VKSND huyện Thanh Trì; 

- Chi cục THADS huyện Thanh Trì; 

- UBND xã Tân Triều; 

- Các đương sự; 

- Lưu HS; 

Thẩm phán 

 

  
 

 
 

 

       Bùi Anh Tuấn 

 


